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THÔNG Tư 

Hướng dẫn chế độ tài chính đối vói Ngân hàng hợp tác xã 

Căn cứ Luật các tô chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Luật hợp tác xã ngày 20 thảng 11 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định sổ 118/2008/NĐ-CP ngày 27 thảng 11 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính; 
Căn cứ Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20 thảng 7 năm 2012 của Chính 

phủ về chế độ tài chính đoi với to chức tín dụng, chi nhảnh ngân hàng nước ngoài; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chỉnh các ngân hàng và to chức tài chính; 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hưóng dẫn chế độ tài chính đổi 

với Ngân hàng hợp tác xã, 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 

1. Thông tư này hướng dẫn về chế độ tài chính đối với Ngân hàng hợp tác xã. 
2. Hoạt động tài chính của Ngân hàng hợp tác xã thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về chế 
độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây 
gọi tắt là Nghị định số 57/2012/NĐ-CP); nội dung hướng dẫn tại Thông tư này và 
các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài chính khác có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Ngân hàng hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) được thành lập, tổ chức 
và hoạt động theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 
16 tháng 6 năm 2010Ể 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 3ế Vốn chủ sỏ' hữu 

1Ể Vốn điều lệ, bao gồm: 
a) Vốn góp của các quỹ tín dụng nhân dân thành viên. 
b) Vốn hỗ trợ của nhà nước. 
c) Vốn góp của các pháp nhân khác. 



2. Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái (nếu có) phát sinh trong quá trình 
đầu tư xây dựng cơ bản chưa hoàn thành được hạch toán vào vốn chủ sở hữu theo 
quy định của pháp luật. 

3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản là chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản 
với giá trị đánh giá lại tài sản khi có quyết định của Nhà nước hoặc khi đưa tài 
sản góp vốn cố phần. 

4. Các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, quỹ 
dự phòng tài chính. 

5. Lợi nhuận chưa phân phối. 
6. Vốn khác thuộc sở hữu của Ngân hàng. 

Điều 4. Sử dụng vốn, tài sản 

1. Ngân hàng có trách nhiệm quản lý, sử dụng, theo dõi toàn bộ tài sản và 
vốn hiện có, thực hiện hạch toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành; phản ánh 
đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình sử dụng, biến động của vốn và tài sản trong 
quá trình kinh doanh; quy rõ trách nhiệm và hình thức xử lý đối với từng bộ 
phận, cá nhân trong trường hợp làm hư hỏng, mất mát tài sản, tiền vốn của Ngân 
hàng. 

2. Ngân hàng được sử dụng vốn hoạt động để phục vụ hoạt động kinh doanh 
theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Nghị định số 57/2012/NĐ-CP và các 
hướng dẫn cụ thế tại Thông tư này theo nguyên tắc đảm bảo an toàn và phát triển 
vốn. 

a) Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, Ngân hàng phải đảm bảo duy 
trì giới hạn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt 
động kinh doanh theo nguyên tắc: giá trị còn lại của tài sản cố định không vượt 
quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bố sung vốn điều lệ. 

b) Đối với các bất động sản nắm giữ do việc xử lý nợ vay thực hiện theo quy 
định tại khoản 3 Điều 132 Luật các tổ chức tín dụng: 

- Đối với các bất động sản Ngân hàng nắm giữ tạm thời để bán, chuyển 
nhượng nhằm thu hồi vốn, Ngân hàng không hạch toán tăng tài sản, không thực 
hiện trích khấu hao. 

- Đối với các bất động sản được Ngân hàng mua lại đế phục vụ trực tiếp cho 
hoạt động kinh doanh, Ngân hàng hạch toán tăng tài sản, thực hiện trích khấu hao 
theo quy định của pháp luật và đảm bảo giới hạn đầu tư xây dựng, mua sắm tài 
sản cố định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. 

c) Ngân hàng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vốn theo quy định tại 
Điều 8 Nghị định số 57/2012/NĐ-CP. Việc trích lập các khoản dự phòng trong 
chi phí, Ngân hàng thực hiện theo quy định cụ thể sau: 

- Đối với dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng: Ngân hàng thực hiện 
việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo chế độ quy định chung đối với tố 
chức tín dụng. 

- Đối với dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tốn thất các khoản đầu 
tư dài hạn (bao gồm cả giảm giá chứng khoán), dự phòng phải thu khó đòi (ngoài 
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dự phòng rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng): Ngân hàng thực hiện trích 
lập dự phòng theo quy định chung áp dụng đối với doanh nghiệp. 

d) Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản. 
Ngân hàng được quyền cho thuê, thể chấp, cầm cố tài sản của Ngân hàng 

theo quy định của Bộ luật dân sự, Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác 
của pháp luật bảo đảm có hiệu quả, an toàn và phát triến vốn. 

đ) Đối với những tài sản Ngân hàng đi thuê, nhận cầm cố, nhận thế chấp, 
nhận bảo quản giữ hộ của khách hàng, Ngân hàng có trách nhiệm quản lý, bảo 
quản hoặc sử dụng theo thoả thuận với khách hàng phù họp với quy định của 
pháp luật. 

e) Nhượng bán, thanh lý tài sản 
- Việc nhượng bán, thanh lý tài sản của Ngân hàng thực hiện theo quy định 

của pháp luật và quy định tại Điều lệ của Ngân hàng. 
- Ngân hàng được nhượng bán tài sản để thu hồi vốn sử dụng cho mục đích 

kinh doanh có hiệu quả hơn. 
- Ngân hàng được thanh lý những tài sản kém, mất phẩm chất; tài sản hư 

hỏng không có khả năng phục hồi; tài sản lạc hậu kỹ thuật không có nhu cầu sử 
dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả và không thể nhượng bán nguyên trạng; tài 
sản đã sử dụng vượt quá thời gian sử dụng theo quy định mà không thê tiếp tục 
sử dụng. Khi thanh lý tài sản, Ngân hàng phải thành lập hội đồng thanh lý. 

- Đối với những tài sản pháp luật quy định phải bán đấu giá khi nhượng bán, 
thanh lý, Ngân hàng phải tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Quản lý doanh thu 

1. Doanh thu của Ngân hàng bao gồm các khoản thu quy định tại Điều 15 
Nghị định số 57/2012/NĐ-CP, cụ thể: ^ 

a) Thu từ hoạt động kinh doanh gồm: 
- Thu từ hoạt động tín dụng: Thu từ lãi tiền gửi, thu từ hoạt động cấp tín 

dụng, thu khác từ hoạt động tín dụng; 
- Thu từ hoạt động dịch vụ: Thu từ dịch vụ thanh toán; thu từ dịch vụ ngân 

quỹ; thu nghiệp vụ uỷ thác, đại lý; thu từ cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho 
thuê tủ, két an toàn, tư vân, môi giới tiên tệ; thu từ cung ứng sản phâm dịch vụ 
mới phục vụ cho hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân thành viên và phục vụ 
phát triển lợi ích cộng đồng trên địa bàn; thu từ phí dịch vụ khác; 

- Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ và vàng: Thu từ kinh doanh ngoại tệ 
giao ngay; thu từ kinh doanh vàng; thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ; 

- Thu từ lãi góp vốn; 
- Thu từ chênh lệch tỷ giá; 
- Thu từ hoạt động kinh doanh khác. 
b) Thu khác gồm: ^ 
- Thu từ việc nhượng bán, thanh lý tài sản cố định; 
- Thu từ các khoản cho vay đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro (bao gồm cả 

các khoản nợ đã được xóa nay đòi được); 
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- Thu các khoản nợ phải trả nay đã mất chủ hoặc không xác định được chủ 
nợ được ghi tăng thu nhập; 

- Thu tiền phạt khách hàng, tiền khách hàng bồi thường do vi phạm hợp 
đồng; , , " . 

- Thu tiền bảo hiểm được bồi thường; 
- Thu các khoản thuế đã nộp nay được giảm, được hoàn lại; . 
- Thu hoàn nhập dự phòng đối với các khoản trích lập dự phòng rủi ro thừa 

(số phải trích thấp hơn số đã trích) nhưng không ghi giảm chi phí theo quy định 
của pháp luật về trích lập dự phòng rủi ro; 

- Các khoản thu khác. 
2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 
Đối với thu từ hoạt động kinh doanh, Ngân hàng chỉ được ghi nhận doanh 

thu phát sinh từ các hoạt động được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép 
thực hiện. 

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu cụ thể như sau: 
a) Đối với hoạt động tín dụng. 
- Thu lãi từ hoạt động cấp tín dụng: 
Ngân hàng hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào thu nhập đối với 

các khoản nợ được phân loại là nợ đủ tiêu chuấn không phải trích dự phòng rủi ro 
cụ thể theo quy định. 

Đối với số lãi phải thu phát sinh trong kỳ của các khoản nợ còn lại thì không 
phải hạch toán thu nhập, Ngân hàng thực hiện theo dõi ngoại bảng để đôn đốc 
thu, khi thu được thì hạch toán vào thu hoạt động kinh doanh. 

- Thu lãi tiền gửi: là số lãi phải thu trong kỳ. 
b) Thu từ hoạt động kinh doanh các loại chứng khoán (trừ cổ phiếu): 
Ngân hàng hạch toán dự thu đối với số lãi dự kiến thu được từ hoạt động 

kinh doanh các loại chứng khoán (trừ cổ phiếu). Trường họp đến kỳ hạn thu gốc 
nhưng không thu được Ngân hàng không hạch toán dự thu lãi cho kỳ tiếp theo. 

c) Đối với thu lãi góp vốn: cổ tóc, lợi nhuận được chia từ hoạt động góp vốn là 
số lãi được chia khi có nghị quyết hoặc quyết đinh chia. 

d) Đối với các khoản thu về chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại ngoại tệ và 
vàng, thực hiện ghi nhận theo quy định tại chuấn mực kế toán và các quy định 
pháp luật hiện hành. 

đ) Đổi với doanh thu từ hoạt động còn lại: doanh thu là toàn bộ tiền bán sản 
phấm, hàng hoá, cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ được khách hàng chấp nhận 
thanh toán sau khi trừ (-) khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá 
trị hàng bán bị trả lại (nếu có chứng từ họp lệ) không phân biệt đã thu hay chưa 
thu được tiềnễ 

e) Đối với các khoản doanh thu phải thu đã hạch toán vào thu nhập nhưng 
đến kỳ hạn thu không thu được thì Ngân hàng hạch toán giảm doanh thu nếu cùng 
kỳ kế toán hoặc hạch toán vào chi phí nếu khác kỳ kế toán và theo dõi ngoại bảng để 
đôn đốc thu. Khi thu được thì hạch toán vào thu hoạt động kinh doanh. 

3. Các khoản thu của Ngân hàng phát sinh trong kỳ phải có hoá đơn hoặc 
chứng từ hợp lệ và phải được hạch toán đầy đủ vào doanh thu. 
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Điều 6. Quản lý chi phí 

lễ Chi phí của Ngân hàng bao gồm các khoản chi quy định tại Điều 16 Nghị 
định số 57/2012/NĐ-CP. Một số khoản chi phí Ngân hàng thực hiện theo hướng 
dẫn dưới đây: 

a) Chi cho hoạt động kinh doanh 
. - Chi cho hoạt động tín dụng: trả lãi tiền gửi, trả lãi tiền vay, trả lãi phát 

hành giấy tờ có giá và các khoản chi khác cho hoạt động cấp tín dụng; 
- Chi cho hoạt động kinh doanh dịch vụ Ngân hàng: chi dịch vụ thanh toán; 

chi dịch vụ ngân quỹ; chi dịch vụ uỷ thác, đại lý; chi dịch vụ viễn thông phục vụ 
hoạt động thanh toán và các khoản chi khác; 

- Chi cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ và vàng: chi cho kinh doanh ngoại 
tệ giao ngay; chi cho kinh doanh vàng; chi cho các công cụ tài chính phái sinh 
tiền tệ; 

- Chi cho hoạt động góp vốn; 
- Chi chênh lệch tỷ giá theo quy định tại chuẩn mực kế toán và các quy định 

của pháp luật hiện hành; 
- Chi cho hoạt động kinh doanh khác, gồm: Chi lỗ do kinh doanh các loại 

chứng khoán (trừ cổ phiếu); chi cho hoạt động mua bán nợ và chi cho hoạt động 
kinh doanh khác. 

b) Chi nộp thuế, các khoản phí, lệ phí kể cả thuế, phí, lệ phí liên quan đến 
tiền thuê đất (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp) theo quy định của pháp luật. 

c) Chi cho tài sản 
- Chi khấu hao tài sản cố định sử dụng cho hoạt động kinh doanh thực hiện 

theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định đối với doanh nghiệp; 
Trường họp mua trả chậm tài sản cố định: Ngân hàng hạch toán khoản chênh 

lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán và giá mua tài sản cố định trả ngay vào chi 
phí theo kỳ hạn thanh toán trừ trường họp số chênh lệch đó được tính vào nguyên 
giá tài sản cố định (vốn hóa) theo quy định của chuẩn mực kế toán. 

- Chi thuê tài sản cố định: Chi phí thuê tài sản cố định được thực hiện theo 
hợp đồng thuê. Trường hợp trả tiền thuê tài sản một lần cho nhiều năm thì tiền 
thuê được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm sử dụng tài sản. Đôi 
với các khoản chi liên quan đến thuê đất không được trừ vào tiền thuê theo quy 
định, Ngân hàng thực hiện phân bổ vào chi phí theo thời gian sử dụng đất thuê; 

- Chi bảo dưỡng tài sản cố định; 
- Chi sửa chữa tài sản cố định; 
- Chi mua sắm, sửa chữa công cụ dụng cụ; 
- Chi bảo hiểm tài sản; 
- Chi khác về tài sản. 
d) Chi cho nhân viên theo quy định của pháp luật 
- Chi tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất lương; 
- Chi các khoản đóng góp theo lương: Chi nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn; 
- Chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật 

đối với doanh nghiệp; 
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